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I
HUYỆN

 M'DRẮK
8 4

Xã Ea Pil 6 2

1 Ngân Văn Êm 1962
Mườn

g

Làm 

nông
Thôn 13

Không đảm bảo các 

tiêu chí theo điểm a 

khoản 3 Điều 4 QĐ 

12/2018/QĐ-TTG

2 Lành Văn Sô 1966 Tày
Làm 

nông
Thôn6

Không đảm bảo các 

tiêu chí theo điểm a 

khoản 3 Điều 4 QĐ 

12/2018/QĐ-TTG

3 Triệu Văn Kinh 1967 Nùng
Làm 

nông
Thôn 5

Không đảm bảo các 

tiêu chí theo điểm a 

khoản 3 Điều 4 QĐ 

12/2018/QĐ-TTG

Lò Văn Páo 1957 Thái
Làm 

nông
Thôn 3

Bổ Sung 

(mới) 

DANH SÁCH  ĐƯA RA,  BỔ SUNG, THAY THẾ, CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN 

TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Dân tộc
Họ tên 

NCUT

Thàn

h 

phần

NCU

T

Nơi cư 

trú

DANH SÁCH ĐƯA RA DANH SÁCH  BỔ SUNG, THAY THẾ, CÔNG NHẬN

TỔNG 

Lý do đưa ra

Giới tính/

năm sinh

TT

Giới tính/

năm sinh
Dân 

tộc

Thành 

phần

NCUT

Nơi cư 

trú

Bổ sung/ 

Thay thế/ Đề 

nghị công 

nhận NCUT



2

4 Hứa Văn Công 1978 Tày
Làm 

nông
Thôn 7

5 Hoàng Văn Thụ 1957 Tày
CB hưu 

trí
Thôn 14

6 Triệu Văn Lai 1959 Tày
Làm 

nông
Thôn 8

Xã Cư M'Ta 2 2

1 Y Phao Byă 1957 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Đứk

Sáp nhập buôn Đứk 

với buôn Hí thành 

buôn Hí-Đứk 

Y Hao Niê 1958 Êđê

Trưở

ng 

buôn

Buôn 

Hí-Đứk 

Công nhận 

lại NCUT tại 

buôn mới 

2 Y Dil Kpă 1960 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Năng

Sáp nhập buôn 

Năng với buôn Gõ 

thành buôn Gõ-

Năng 

Y Ăk Niê 1956 Êđê

TBC

T 

MT 

buôn

Buôn 

Gõ - 

Năng

Công nhận 

lại NCUT tại 

buôn mới

II H. BUÔN ĐÔN 1 1

Xã Ea Bar 1 1

1 Hà Trung Trực 1971 Tày
Thôn 

17B
Đã chết

Nguyễn Thị 

Lê
1962 Tày

CB 

hưu 

trí

Thôn 

17B
Thay thế

II H. EA KAR 9 7

Xã Cư Huê 6 4

1 Y Bhiông Mlô 1945 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

M'Ar
Sức khỏe yếu Y Mưt Niê 1963 Êđê

Làm 

nông

Buôn 

M'Ar
Thay thế

2 Y Đuinh Niê 1937 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

M'Oa
Sức khỏe yếu H Buôt Mlô 1963 Êđê

Làm 

nông

Buôn 

M'Oa
Thay thế

Công nhận 

lại NCUT tại 

buôn mới 

Hoàng Văn 

Sự
1982 Tày

Sáp nhập thôn 7, 

thôn 12 , thôn 14 

với thôn 8 thành 

thôn 8

Làm 

nông
Thôn 8



3

3 Y Bluê Niê 1946 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

M'Hằng

4 Y Pur Niê 1956 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Djă

5 Y Su Byă 1940 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Duôn 

Tai

6 Vi Văn Sành 1945 Nùng
Làm 

nông

Thôn 

Cư An
Sức khỏe yếu Phan Văn Bào 1953 Nùng

Làm 

nông

Thôn 

Cư An
Thay thế

Xã cư Prông 1 1

7 Y Trâo Byă 1952 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

M'Um
Đã chết Y Du Niê 1953

Làm 

nông
Êđê

Buôn 

M'Um
Thay thế

Xã Cư Elang 2 2

8
Nông Trường 

Thành
1966 Nùng 

Làm 

nông

Thôn 6 

E
Đã chết

Phùng Văn 

Hình
1958

Làm 

nông
Nùng

Thôn 6 

E
Thay thế

9 Hồ Minh Tài 1958 Dao

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Thôn 3 Đã chết Hồ Chí Lễ 1962
Làm 

nông
Dao Thôn 3 Thay thế

IV H. EA H'LEO 20 14

Xã Dliê Yang 5 4

1 Nay Y Chrơng 1939 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Sek
Sức khỏe yếu Kpă Y Thanh 1976 Ê đê

Tr. 

Buôn

Buôn 

Sek
Thay thế

2 Kpă Y Vít 1944 Êđê
Làm 

nông
BuônTir Sức khỏe yếu

Adrơng Y 

Siăo
1961 Ê đê

Tr. 

Buôn
Buôn Tir Thay thế

Êđê
Làm 

nông
Y Hin Krông 1959

Sáp nhập buôn Djă, 

buôn Duôn Tai với 

buôn M'Hằng thành 

buôn M'Hằng

Bổ sung mới 
Buôn 

M'Hằng



4

3 Ksơr Y Rit 1956 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Drai
Sức khỏe yếu Ksơr Y Ghan 1968 Ê đê

Tr.ba

n MT

Buôn 

Drai
Thay thế

4 Ksơr Y Ang 1958 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Tri A

5  Y Hmoan Ayun 1958 Êđê
Làm 

nông

Buôn 

Gha

Xã Ea Ral 1 1

6 Y Nó Niê 1971 Ê đê N.dân Buôn Ariêng B

Sáp nhập buôn 

Ariêng B với thôn 4 

thành buôn Đoàn 

Kết

Y Zuot Niê 1964 Ê đê

Tr. 

Ban 

MT

B. Đoàn 

kết
Bổ sung mới 

Xã Ea Wy 3 2

7
Hứa Quốc 

Trường
1971 Nùng N.dân Thôn 6C

Sáp nhập thôn 6B  

với thôn 6 C thành 

thôn  6 B.

8
Lương Văn 

Thắng
1949 Tày N.dân Thôn 4B Già yếu Triệu Thị Đóa 1969 Tày N.dân Thôn 4B Thay thế

9 Nội Văn Triều 1991 Tày N.dân Thôn 7B Đi làm xa
Lò Văn 

Chóng
1974 Nùng N.dân Thôn 7B Thay thế

Xã Ea Khal 3 1

10 Hoàng Văn Tân 1970 Nùng N.dân Thôn 12

Sáp nhập thôn 9 với 

thôn 12 thành thôn 

9

11 Đàm Văn Thùng 1950 Nùng N.dân Thôn 14
Sáp nhập thôn7 với 

thôn 14 thành thôn7 

Ê đê
CUV. 

 CB

B. Tri 

Gha
Bổ sung (mới)

Sức khỏe yếu. Sáp 

nhập buôn Trí A 

với buôn Gha thành 

buôn Trí Gha

Niê Y Krua 1964



5

12 Triệu Quang Báo 1960 Tày N.dân Thôn 6 Già yếu
Đàm Văn 

Lành
1963 Tày

T.ban 

 MT
Thôn 6 Thay thế

Xã Ea Tir 2 2

13 Nông Văn Sìu 1959 Nùng N.dân Thôn 4 Già yếu
Triệu Sáng 

Quý
1975 Dao N.dân Thôn 4 Thay thế

14 Y Krễc Niê 1950 Ê đê N.dân
B.Tiêu 

A

Sáp nhập B.Tiêu A 

với B.Tiêu B thành 

B. Ea Tiêu 

Y Phĩn Ayũn 1958 Ê đê N.dân
B. Ea 

Tiêu

Công nhận 

lại NCUT tại 

buôn mới - 

Sau khi sáp 

nhập 

Xã Ea Sol 6 4

15 Kpă Liêm 1974 Ê đê N.dân B.Krái

16 Lô Văn Tiến 1969 Thái TP khác
B.Ea 

Blong

17 Lương Bằng 1944 Thái
CB  

hưu trí 
Thôn 4

18 Ksơr Vơi 1955 Gia rai TP khác B.Bung

Sáp nhập thôn 4 với  

 buôn Bung, buôn 

Điết thành buôn 

Bung Tang

Ksơr Buai 1956 Gia rai
TP 

khác

B.Bung 

Tang

Công nhận 

lại NCUT tại 

buôn mới - 

Sau khi sáp 

nhập buôn

Ksơr Tut 1964

Giáo 

viên 

nghỉ 

hưu

Sáp nhập một phàn 

thôn 4 vào buôn 

Krái với buôn Ea 

Blong thành buôn 

Krái

Ê đê B.Krái

Bổ sung 

(NCUT được 

bình chọn 

mới, tại buôn 

mới - Sau khi 

được sáp nhập



6

19 Kpă Bruah 1960 Ê đê TP khác B.Hwing

Sáp nhập buôn 

Drăn với buôn 

Hwing thành buôn 

Hwing Drăn

Ksơr Blă 1960 Ê đê N.dân

B. 

Hwing 

Drăn

Công nhận 

lại NCUT tại 

buôn mới - 

Sau khi sáp 

nhập buôn

20 Siu Lóa 1955 Gia rai
CB  

hưu trí 

B. 

Chăm 

Hoai

Già yếu Ksơr Lốc 1955 Gia rai
TP 

khác

B. 

Chăm 

Hoai

Thay thế

V
Huyện Krông 

Pắk
3 3

Xã Krông Búk 2 2

1 Lý Văn Cạc 1971 Nùng Thôn 12
Sức khỏe không 

đảm bảo
Lý văn Thành 1973 Nùng

BT 

Chi 

bộ

Thôn 12 Thay thế

2 Mã Văn Lợi 1949 Nùng Thôn 5 Đã chết
Hoàng Văn 

Niêm
1946 Nùng

TP 

khác
Thôn 5 Thay thế

Xã Hòa Đông 1 1

3 Y Cẫu Niê 1960 Ê đê
B. Ea 

Kmát

Sức khỏe không 

đảm bảo
Y Seng Byă 1955 Ê đê

TP 

khác

B. Ea 

Kmát
Thay thế

VI
H.KRÔNG 

BÔNG
1 1

Xã Cư Pui

1 Hoàng Văn My 1945 Tày
thôn Ea 

Lang
Đã chết

Hoàng Văn 

Linh
1968 Ê đê

Già 

làng

thôn Ea 

Lang
Thay thế

VII
H.KRÔNG 

NĂNG
1 1

Xã Dliêya

1 Y Bô Mlô 1970 Ê đê
Buôn 

Ksơr
Đã chết Y Tiêu Niê 1962 Ê đê

Buôn 

Ksơr
Thay thế

43 trường hợpTổng
31 trường hợp (Trong đó, thay thế:05 trường hợp bổ sung mới; 06 trường 

hợp công nhận lại NCUT tại thôn buôn mới; 20 trường hợp thay thế ).
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